
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔ NG NGHỆ THÔ NG TIN 

VÀ  TRUYỀN THÔ NG VIỆT - HÀ N 

CỘNG HÒ A XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHÒNG ĐÀO TẠO 

Số:        /TB-ĐT 

 

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 9 năm 2020 

 

THÔ NG BÁ O 

Về việc đi học trở lại của sinh viên hệ Cao đẳng 

sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19 
 

Căn cứ Công văn số 3087/ĐHĐN-VP ngày 11/9/2020 của Trưởng ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Đại học Đà Nẵng về việc tiếp tục chuyển trạng thái 

áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, phòng Đào tạo thông báo các nội dung như sau: 

1. Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 19/9/2020, sinh viên hệ Cao đẳng toàn trường tiếp 

tục duy trì học trực tuyến. 

2. Kể từ ngày 21/9/2020, tất cả giảng viên và sinh viên tham gia giảng dạy và học 

tập trung tại Trường theo Thời khóa biểu. Sinh viên tham gia thi các học phần còn lại 

của Học kỳ 2 năm học 2019-2020 theo kế hoạch:  

- Sinh viên ngành CNTT khóa 2019-2022 (CIT trước đây): Phụ lục 1 đính kèm. 

- Sinh viên K12, K13 (ViethanIT trước đây): Phụ lục 2 đính kèm.  

3. Sinh viên nếu có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở… thì không đến trường, tự cách 

ly ở nhà, bảo đảm chỉ đến trường khi sức khỏe bình thường. Khi có các dấu hiệu trên, 

sinh viên phải thông báo ngay cho Nhà trường (qua số điện thoại 0236 3962965 hoặc 

email congtacsinhvien@vku.udn.vn) và cơ sở y tế gần nhất để phối hợp hỗ trợ khám, 

điều trị hoặc cách ly theo quy định. 

4. Trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt, yêu cầu tất cả giảng viên, sinh viên, 

thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

a) Hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết; bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi 

nhà, giao tiếp, làm việc, tại nơi công cộng, công sở, trường học, bệnh viện…; thường 

xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; giữ khoảng cách tối thiểu 01 

mét khi tiếp xúc; không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng ngoài công sở, trường 

học, bệnh viện. 

b) Tạm dừng tất cả các hoạt động có tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, các 

sự kiện lớn chưa cần thiết.  

Để đảm bảo hiệu quả trong công tác dạy và học, cũng như công tác phòng chống 

dịch bệnh do Covid-19, đề nghị cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động và sinh 

viên nghiêm túc thực hiện theo nội dung Thông báo này. 

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Giảng viên, sinh viên (để t/h); 

- Lưu ĐT. 

PHÒ NG ĐÀO TẠO 

 

(Đã ký) 

 

TS. NGUYỄN QUANG VŨ 



Phụ lục 1

GIẢNG  VIÊN ĐƠN VỊ

A401 TA(1) 53

A402 TA(2) 51

A401 PL(1) 40

A402 PL(2) 40

A403 PL(3) 40

A401 MT(1) 50

A402 MT(2) 50

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mạng máy tính

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CỦA HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2019-2020

SỐ 
TÍN 
CHỈ

STT
PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY

Trường Đại học Ngoại ngữTiếng Anh 2 31

LƯU Ý: Đà Nẵng, ngày …... tháng …... năm 2020

Trường Đại học Kinh tế

03/10/20202

(ÁP DỤNG KHÓA HỌC 2019-2022) 

GIỜ 
THI

PHÒNG
 THI

NGÀY THITÊN HỌC PHẦN
SL 

SINH 
VIÊN

DANH SÁCH 
SINH VIÊN DỰ THI

3 8h00
TS.Nguyễn Hà Huy Cường
ThS.Trần Thu Thủy

Đậu Ngọc Luận

TL. HIỆU TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO 

Trường Đại học CNTT&TT Việt-
Hàn

        * Sinh viên chú ý danh sách thi để dự thi đúng thời gian, địa điểm.
        * Khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình Thẻ sinh viên (hoặc CMND).
        * Sinh viên phải hoàn thành học phí mới được dự thi.

TS. Huỳnh Ngọc Thọ

2 Pháp luật 2 27/9/2020

ThS.Nguyễn Thị Diệu Thanh
ThS.Huỳnh Thị Thanh Vân

26/9/2020

14h00

8h00



Phụ lục 2

1 CMD238 Nói 4 3 K12C16 32 26/09/2020 08g00 A101 10 Vấn đáp

2 CMD238 Nói 4 3 K12C16 32 26/09/2020 08g00 A103 10 Vấn đáp

3 CMD363 Đồ họa 2D 2 K12C04 22 26/09/2020 08g00 B203 120 Thực hành Illustrator

4 CMD363 Đồ họa 2D 2 K12C04 22 26/09/2020 08g00 B210 120 Thực hành Illustrator

5 CMD53 Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính 3 K13C04 26 26/09/2020 08g00 B108 120 Thực hành

6 CMD53 Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính 3 K13C04 25 26/09/2020 08g00 B207 120 Thực hành

7 CMD53 Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính 3 K13C04 4 26/09/2020 08g00 120 Thực hành

8 CMD53 Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính 3 K13C04 22 26/09/2020 08g00 120 Thực hành

9 CMH121 Quan hệ công chúng căn bản 2 K13C13 13 26/09/2020 08g00 A111 Vấn đáp

10 CMH138 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2 K13C12 13 26/09/2020 08g00 B206 90 Thực hành Có cài đặt MS Excel

Phòng máy trên 8GB 
RAM, VM ware, win 7.iso

LỊCH THI HỌC KỲ II (Lần 01)

KHÓA XII, XIII - NĂM HỌC 2019 - 2020

B209

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL GD
                Đà Nẵng, ngày 11 tháng 09 năm 2020

TRÌNH ĐỘ: Cao đẳng

Áp dụng từ ngày 26/09/2020 đến ngày 11/10/2020
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11 CMH98 Quản trị thương hiệu 2 K12C11 22 26/09/2020 08g00 A113 Bảo vệ đồ án

12 CMD238 Nói 4 3 K12C16 16 26/09/2020 09g30 A101 10 Vấn đáp

13 CMD238 Nói 4 3 K12C16 16 26/09/2020 09g30 A103 10 Vấn đáp

14 CMD230 Nói 2 3 K12C15 6 26/09/2020 14g00 10 Vấn đáp

15 CMD230 Nói 2 3 K12C15 26 26/09/2020 14g00 10 Vấn đáp

16 CMD230 Nói 2 3 K12C15 32 26/09/2020 14g00 A103 10 Vấn đáp

17 CMD289 Thiết kế kiến trúc nhà công cộng 2 K12C03 6 26/09/2020 14g00 A113 Bảo vệ đồ án

18 CMD360 Lập trình Java 3 K12C05 16 26/09/2020 14g00 B206 120 Thực hành
Phần mềm java, eclipse, 
SQLServer, driver 
sqljdbc42.jar

19 CMD363 Đồ họa 2D 2 K12C04 23 26/09/2020 14g00 B203 120 Thực hành Illustrator

20 CMD363 Đồ họa 2D 2 K12C04 16 26/09/2020 14g00 120 Thực hành Illustrator

21 CMD363 Đồ họa 2D 2 K12C04 6 26/09/2020 14g00 120 Thực hành Illustrator

22 CMD363 Đồ họa 2D 2 K12C04 22 26/09/2020 14g00 B210 120 Thực hành Illustrator

23 CMH146 Truyền thông đại chúng 2 K12C02 14 26/09/2020 14g00 A114 Bảo vệ đồ án

24 CMH249 Tiếng Anh chuyên ngành 2 K12C08 20 26/09/2020 14g00 A107 60 Tự luận

25 CMD230 Nói 2 3 K12C15 20 26/09/2020 15g30 A101 10 Vấn đáp

26 CMD230 Nói 2 3 K12C15 19 26/09/2020 15g30 A103 10 Vấn đáp

27 CMD132 Tiếng Anh lữ hành 3 K12C15 14 27/09/2020 07g30 A110 60 Vấn đáp Bố trí loa âm thanh tốt

28 CMD229 Nghe 2 3 K12C15 28 27/09/2020 07g30 A101 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

A101

B209

 2 



Phụ lục 2

ST
T

MÃ 
MH/MĐ

TÊN MÔN HỌC/MÔ ĐUN
SỐ
 TC

KHỐI 
(LỚP)

SỐ 
SV

NGÀY
 THI

GIỜ 
THI

PHÒNG 
THI

THỜI 
GIAN 
LÀM 
BÀI

HÌNH THỨC 
THI

GHI CHÚ

29 CMD229 Nghe 2 3 K12C15 28 27/09/2020 07g30 A103 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

30 CMD229 Nghe 2 3 K12C15 25 27/09/2020 07g30 A105 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

31 CMD229 Nghe 2 3 K12C15 24 27/09/2020 07g30 A107 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

32 CMD34 Đồ họa ứng dụng 3 CCCT17 20 27/09/2020 07g30 B202 120 Thực hành Photoshop CS6

33 CMD34 Đồ họa ứng dụng 3 CCCT17 22 27/09/2020 07g30 B203 120 Thực hành Photoshop CS6

34 CMD34 Đồ họa ứng dụng 3 CCCT17 22 27/09/2020 07g30 B209 120 Thực hành Photoshop CS6

35 CMD34 Đồ họa ứng dụng 3 CCCT17 5 27/09/2020 07g30 120 Thực hành Photoshop CS6

36 CMD34 Đồ họa ứng dụng 3 CCCT17 8 27/09/2020 07g30 120 Thực hành Photoshop CS6

37 CMD34 Đồ họa ứng dụng 3 CCCT17 8 27/09/2020 07g30 120 Thực hành Photoshop CS6

38 CMD354 Nghe 3 K1315A 19 27/09/2020 07g30 A201 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

39 CMD364 Nghệ thuật chữ 2 K13C01 44 27/09/2020 07g30 VP Khoa Bài tập lớn

40 CMD37 E - Marketing 3 K12C14 27 27/09/2020 07g30 A111 Bảo vệ đồ án

41 CMD103 Thiết kế ấn phẩm báo chí 2 K12C02 14 27/09/2020 09g30 VP Khoa Bài tập lớn

42 CMD132 Tiếng Anh lữ hành 3 K12C15 14 27/09/2020 09g30 A101 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

43 CMD237 Nghe 4 3 K12C16 32 27/09/2020 09g30 A103 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

44 CMD237 Nghe 4 3 K12C16 19 27/09/2020 09g30 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

45 CMD237 Nghe 4 3 K12C16 12 27/09/2020 09g30 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

46 CMD237 Nghe 4 3 K12C16 32 27/09/2020 09g30 A107 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

B210

A105
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47 CMD280 Đồ án vi điều khiển 3 K12C08 20 27/09/2020 09g30 A111 Bảo vệ đồ án

48 CMH127 Tiếng Anh chuyên ngành 1 2 CCAD17 20 27/09/2020 09g30 A201 60 Trắc nghiệm giấy

49 CMH127 Tiếng Anh chuyên ngành 1 2 CCAD17 20 27/09/2020 09g30 A203 60 Trắc nghiệm giấy

50 CMH203 Tiếng Anh chuyên ngành 3 K12C11 4 27/09/2020 09g30 A205 60 Trắc nghiệm giấy

51 CMH273 Tiếng Anh chuyên ngành 2 K12C03 6 27/09/2020 09g30 A207 60 Tự luận

52 CMH61 Lịch sử design 2 K12C01 19 27/09/2020 09g30 A113 60 Tự luận

53 CMH093 Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông) 1 CCAD17 23 27/09/2020 13g30 TTSV Thực hành

54 CMH093 Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông) 1 CCAD17 24 27/09/2020 13g30 TTSV Thực hành

55 CMD58 Lập trình trực quan 3 CCCT16 41 27/09/2020 14g00 A111 Bảo vệ đồ án

56 CMD58 Lập trình trực quan 3 CCCT16 43 27/09/2020 14g00 A112 Bảo vệ đồ án

57 CMH39 Hành vi khách hàng 2 CCAD17 40 27/09/2020 14g00 A101 Bài tập lớn

58 CMH091 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) 1 K12C02 25 27/09/2020 14g30 Sân BC Thực hành

59 CMH092 Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá) 1 K12C04 36 27/09/2020 14g30 Sân BĐ Thực hành

60 CMH092 Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá) 1 K12C04 32 27/09/2020 15g30 Sân BĐ Thực hành

61 CMD193 Corel Draw 2 K12C11 4 03/10/2020 08g00 B210 120 Thực hành

62 CMH15 Chính trị 2 3 K12C05 26 03/10/2020 08g00 A101 90 Tự luận

63 CMH15 Chính trị 2 3 K12C05 5 03/10/2020 08g00 90 Tự luận

64 CMH15 Chính trị 2 3 K12C05 21 03/10/2020 08g00 90 Tự luận
A103
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65 CMH15 Chính trị 2 3 K12C05 16 03/10/2020 08g00 90 Tự luận

66 CMH15 Chính trị 2 3 K12C05 11 03/10/2020 08g00 90 Tự luận

67 CMH15 Chính trị 2 3 K12C05 27 03/10/2020 08g00 A107 90 Tự luận

68 CMH65 Mạng máy tính 3 CCCT16 22 03/10/2020 08g00 B207 90 Thực hành Phần mềm Packet Tracer

69 CMD114 Thiết kế nhân vật 3 chiều 3 K12C02 14 03/10/2020 14g00 VP Khoa Bài tập lớn

70 CMH125 Tiếng Anh chuyên ngành 3 CCCT16 29 03/10/2020 14g00 A101 60 Trắc nghiệm giấy

71 CMH125 Tiếng Anh chuyên ngành 3 CCCT16 28 03/10/2020 14g00 A103 60 Trắc nghiệm giấy

72 CMH125 Tiếng Anh chuyên ngành 3 CCCT16 5 03/10/2020 14g00 60 Trắc nghiệm giấy

73 CMH125 Tiếng Anh chuyên ngành 3 CCCT16 24 03/10/2020 14g00 60 Trắc nghiệm giấy

74 CMH52 Khởi tạo doanh nghiệp 3 K12C12 18 03/10/2020 14g00 A111 Bài tập lớn

75 CMH06 Tiếng Anh 2 2 K12C15 26 04/10/2020 07g30 A101 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

76 CMH06 Tiếng Anh 2 2 K13C16 9 04/10/2020 07g30 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

77 CMH06 Tiếng Anh 2 2 K12C15 16 04/10/2020 07g30 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

78 CMH06 Tiếng Anh 2 2 K13C16 14 04/10/2020 07g30 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

79 CMH06 Tiếng Anh 2 2 K12C15 11 04/10/2020 07g30 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

80 CMH06 Tiếng Anh 2 2 K13C16 26 04/10/2020 07g30 A107 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

81 CMH12 Tiếng Anh 2 4 K12C04 30 04/10/2020 07g30 A201 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

82 CMH12 Tiếng Anh 2 4 K12C05 30 04/10/2020 07g30 A203 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

83 CMH12 Tiếng Anh 2 4 K13C01 32 04/10/2020 07g30 A205 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

A103

A105

A105

A105
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84 CMH12 Tiếng Anh 2 4 K13C02 4 04/10/2020 07g30 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

85 CMH12 Tiếng Anh 2 4 K13C04 21 04/10/2020 07g30 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

86 CMH12 Tiếng Anh 2 4 K13C05 3 04/10/2020 07g30 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

87 CMH12 Tiếng Anh 2 4 K13C06 30 04/10/2020 07g30 A301 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

88 CMD122 Thực hành biên phiên dịch 1 3 K12C15 14 04/10/2020 08g00 A110 Vấn đáp

89 CMD355 Nói 1 2 K1315A 19 04/10/2020 08g00 A111 Vấn đáp

90 CMH66 Marketing dịch vụ 2 K12C12 18 04/10/2020 08g00 A113 Vấn đáp

91 CMH06 Tiếng Anh 2 2 K12C15 26 04/10/2020 09g30 A101 60 Vấn đáp Bố trí loa âm thanh tốt

92 CMH06 Tiếng Anh 2 2 K13C16 9 04/10/2020 09g30 60 Vấn đáp Bố trí loa âm thanh tốt

93 CMH06 Tiếng Anh 2 2 K12C15 16 04/10/2020 09g30 60 Vấn đáp Bố trí loa âm thanh tốt

94 CMH06 Tiếng Anh 2 2 K13C16 14 04/10/2020 09g30 60 Vấn đáp Bố trí loa âm thanh tốt

95 CMH06 Tiếng Anh 2 2 K12C15 11 04/10/2020 09g30 60 Vấn đáp Bố trí loa âm thanh tốt

96 CMH06 Tiếng Anh 2 2 K13C16 26 04/10/2020 13g30 A107 60 Vấn đáp Bố trí loa âm thanh tốt

97 CMH12 Tiếng Anh 2 4 K12C04 30 04/10/2020 13g30 A201 60 Vấn đáp Bố trí loa âm thanh tốt

98 CMH12 Tiếng Anh 2 4 K12C05 30 04/10/2020 13g30 A203 60 Vấn đáp Bố trí loa âm thanh tốt

99 CMD116 Thiết kế hình hiệu (TV intro) 3 K12C02 14 04/10/2020 14g00 A111 Bảo vệ đồ án

100 CMD122 Thực hành biên phiên dịch 1 3 K12C15 14 04/10/2020 14g00 A110 60 Trắc nghiệm giấy

101 CMD202 Thiết kế và quản trị nội dung website 3 K12C11 4 04/10/2020 14g00 A112 Bảo vệ đồ án

A207

A103

A105
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102 CMD241 Tiếng Hàn du lịch 3 K12C16 32 04/10/2020 14g00 A101 60 Tự luận

103 CMD241 Tiếng Hàn du lịch 3 K12C16 32 04/10/2020 14g00 A103 60 Tự luận

104 CMD241 Tiếng Hàn du lịch 3 K12C16 15 04/10/2020 14g00 60 Tự luận

105 CMD241 Tiếng Hàn du lịch 3 K12C16 17 04/10/2020 14g00 60 Tự luận

106 CMD288 Khai triển cấu tạo kiến trúc nhà ở biệt thự 2 K12C03 6 04/10/2020 14g00 A113 Bảo vệ đồ án

107 CMD368 Hệ thống cảnh báo chống trộm, chống cháy 2 K12C08 20 04/10/2020 14g00 A303 60 Tự luận

108 CMH62 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam và thế giới 2 K12C01 19 04/10/2020 14g00 A305 60 Tự luận

109 CMH93 Quản lý chất lượng dịch vụ 2 K12C13 21 04/10/2020 14g00 A205 60 Tự luận

110 CMH12 Tiếng Anh 2 4 K13C01 32 04/10/2020 15g30 A205 60 Vấn đáp Bố trí loa âm thanh tốt

111 CMH12 Tiếng Anh 2 4 K13C02 4 04/10/2020 15g30 60 Vấn đáp Bố trí loa âm thanh tốt

112 CMH12 Tiếng Anh 2 4 K13C04 21 04/10/2020 15g30 60 Vấn đáp Bố trí loa âm thanh tốt

113 CMH12 Tiếng Anh 2 4 K13C05 3 04/10/2020 15g30 60 Vấn đáp Bố trí loa âm thanh tốt

114 CMH12 Tiếng Anh 2 4 K13C06 30 04/10/2020 15g30 A301 60 Vấn đáp Bố trí loa âm thanh tốt

115 CMD123 Thực hành biên phiên dịch 2 3 K12C15 14 10/10/2020 07g30 A110 60 Vấn đáp

116 CMD361 Viết 1 3 K1315A 19 10/10/2020 07g30 A201 60 Trắc nghiệm giấy

117 CMD365 Xử lý ảnh cơ bản 2 K13C01 22 10/10/2020 07g30 B209 120 Thực hành Photoshop 

118 CMD365 Xử lý ảnh cơ bản 2 K13C01 22 10/10/2020 07g30 B210 120 Thực hành Photoshop 

119 CMH41 Hệ cơ sở dữ liệu 3 K12C04 22 10/10/2020 07g30 A203 75 Tự luận

A105

A207
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120 CMH41 Hệ cơ sở dữ liệu 3 K12C04 29 10/10/2020 07g30 A205 75 Tự luận

121 CMH41 Hệ cơ sở dữ liệu 3 K12C04 30 10/10/2020 07g30 A207 75 Tự luận

122 CMH80 Pháp luật kinh tế 2 K12C14 17 10/10/2020 07g30 B207 60 Trắc nghiệm máy

123 CMH99 Sản phẩm du lịch 2 CCAD17 35 10/10/2020 07g30 A211 60 Tự luận

124 CMD106 Thiết kế bộ lịch 3 K12C01 19 10/10/2020 09g30 A111 Bảo vệ đồ án

125 CMD109 Thiết kế hoạt hình 2 chiều 3 K12C02 14 10/10/2020 09g30 A113 Bảo vệ đồ án

126 CMD123 Thực hành biên phiên dịch 2 3 K12C15 14 10/10/2020 09g30 A101 60 Trắc nghiệm giấy

127 CMD153 Hệ thống mạng viễn thông 4 K12C08 20 10/10/2020 09g30 VP Khoa Bài tập lớn

128 CMD236 Viết 4 3 K12C16 32 10/10/2020 09g30 A103 60 Trắc nghiệm giấy

129 CMD236 Viết 4 3 K12C16 17 10/10/2020 09g30 60 Trắc nghiệm giấy

130 CMD236 Viết 4 3 K12C16 15 10/10/2020 09g30 60 Trắc nghiệm giấy

131 CMD236 Viết 4 3 K12C16 32 10/10/2020 09g30 A107 60 Trắc nghiệm giấy

132 CMD284 Mô hình kiến trúc 2 K12C03 6 10/10/2020 09g30 VP Khoa Bài tập lớn

133 CMD228 Viết 2 3 K12C15 26 10/10/2020 13g30 A101 60 Trắc nghiệm giấy

134 CMD228 Viết 2 3 K12C15 26 10/10/2020 13g30 A103 60 Trắc nghiệm giấy

135 CMD228 Viết 2 3 K12C15 26 10/10/2020 13g30 A105 60 Trắc nghiệm giấy

136 CMD228 Viết 2 3 K12C15 26 10/10/2020 13g30 A107 60 Trắc nghiệm giấy

137 CMD56 Lập trình hướng đối tượng 3 CCCT17 24 10/10/2020 13g30 B109 90 Thực hành Phần mềm JDK, eclipse

A105
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138 CMD56 Lập trình hướng đối tượng 3 CCCT17 25 10/10/2020 13g30 B206 90 Thực hành Phần mềm JDK, eclipse

139 CMD56 Lập trình hướng đối tượng 3 CCCT17 13 10/10/2020 13g30 90 Thực hành Phần mềm JDK, eclipse

140 CMD56 Lập trình hướng đối tượng 3 CCCT17 11 10/10/2020 13g30 90 Thực hành Phần mềm JDK, eclipse

141 CMH135 Tiếng Hàn 2 2 K1315A 19 10/10/2020 13g30 A201 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

142 CMH91 Quản trị sản phẩm 2 K12C14 17 10/10/2020 13g30 A103 90 Tự luận

143 CMH96 Hình Họa nâng cao 2 K13C01 10 10/10/2020 13g30 VP Khoa Bài tập lớn

144 CMD112 Thiết kế minh họa 3 K12C01 19 10/10/2020 15g00 VP Khoa Bài tập lớn

145 CMD115 Thiết kế Poster quảng cáo 2 K12C01 19 10/10/2020 15g30 A110 Bảo vệ đồ án

146 CMD205 Truyền thông nội bộ 2 K12C11 4 10/10/2020 15g30 A111 Vấn đáp

147 CMD242 Tiếng Hàn văn phòng 2 K12C16 23 10/10/2020 15g30 A101 60 Trắc nghiệm giấy

148 CMD242 Tiếng Hàn văn phòng 2 K12C16 23 10/10/2020 15g30 A103 60 Trắc nghiệm giấy

149 CMD242 Tiếng Hàn văn phòng 2 K12C16 25 10/10/2020 15g30 A105 60 Trắc nghiệm giấy

150 CMD242 Tiếng Hàn văn phòng 2 K12C16 25 10/10/2020 15g30 A107 60 Trắc nghiệm giấy

151 CMH135 Tiếng Hàn 2 2 K1315A 19 10/10/2020 15g30 A201 60 Vấn đáp Bố trí loa âm thanh tốt

152 CMH27 Công nghệ phần mềm 2 CCCT16 17 10/10/2020 15g30 A113 Bảo vệ đồ án

153 CMD121 Kỹ thuật xử lý ảnh và thiết kế đồ họa 2 K12C13 24 11/10/2020 07h30 B209 120 Thực hành

154 CMD121 Kỹ thuật xử lý ảnh và thiết kế đồ họa 2 K12C13 26 11/10/2020 07h30 B210 120 Thực hành

155 CMD231 Đọc 2 3 K12C15 26 11/10/2020 07h30 A101 60 Trắc nghiệm giấy

B207
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156 CMD231 Đọc 2 3 K12C15 11 11/10/2020 07h30 60 Trắc nghiệm giấy

157 CMD231 Đọc 2 3 K12C15 15 11/10/2020 07h30 60 Trắc nghiệm giấy

158 CMD231 Đọc 2 3 K12C15 16 11/10/2020 07h30 60 Trắc nghiệm giấy

159 CMD231 Đọc 2 3 K12C15 10 11/10/2020 07h30 60 Trắc nghiệm giấy

160 CMD231 Đọc 2 3 K12C15 26 11/10/2020 07h30 A107 60 Trắc nghiệm giấy

161 CMD33 Đồ họa động 3 K12C01 19 11/10/2020 07h30 A112 Bảo vệ đồ án

162 CMD357 Đọc 3 K1315A 19 11/10/2020 07h30 A111 60 Trắc nghiệm giấy

163 CMH16 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 K12C04 23 11/10/2020 07h30 90 Tự luận

164 CMH16 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 K12C04 5 11/10/2020 07h30 90 Tự luận

165 CMH16 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 K12C04 25 11/10/2020 07h30 A203 90 Tự luận

166 CMH16 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 K12C04 28 11/10/2020 07h30 A205 90 Tự luận

167 CMH25 Cơ sở tạo hình 3 CCTD17 25 11/10/2020 07h30 VP Khoa Bài tập lớn

168 CMH25 Cơ sở tạo hình 3 CCTD17 18 11/10/2020 07h30 VP Khoa Bài tập lớn

169 CMD200 Quản trị khủng hoảng truyền thông 2 K12C11 4 11/10/2020 09h30 A110 Bảo vệ đồ án

170 CMD239 Đọc 4 3 K12C16 24 11/10/2020 09h30 A101 60 Trắc nghiệm giấy

171 CMD239 Đọc 4 3 K12C16 12 11/10/2020 09h30 60 Trắc nghiệm giấy

172 CMD239 Đọc 4 3 K12C16 13 11/10/2020 09h30 60 Trắc nghiệm giấy

173 CMD239 Đọc 4 3 K12C16 24 11/10/2020 09h30 A105 60 Trắc nghiệm giấy

174 CMD239 Đọc 4 3 K12C16 22 11/10/2020 09h30 A107 60 Trắc nghiệm giấy

175 CMD24 Đất nước và văn hoá các nước nói tiếng Anh 3 K12C15 14 11/10/2020 09h30 A201 60 Trắc nghiệm giấy

A103

A105

A201

A103
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176 CMD410 Đồ án mạch điện tử ứng dụng 3 K12C08 20 11/10/2020 09h30 A111 Bảo vệ đồ án

177 CMH126 Tiếng Anh chuyên ngành 2 K12C01 16 11/10/2020 09h30 A203 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

178 CMH126 Tiếng Anh chuyên ngành 2 K12C01 17 11/10/2020 09h30 A205 60 Trắc nghiệm giấy Bố trí loa âm thanh tốt

179 CMH276 Kỹ thuật thi công 3 K12C03 6 11/10/2020 09h30 VP Khoa Bài tập lớn

180 CMH093 Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông) 1 CCAD17 37 11/10/2020 13h30 TTSV Thực hành

181 CMD188 Truyền thông marketing tích hợp 3 K12C12 18 11/10/2020 14g00 A113 Bài tập lớn

182 CMD27 Quảng cáo 2 K12C13 21 11/10/2020 14g00 A111 Bảo vệ đồ án

183 CMD60 Lập trình web 3 CCCT16 27 11/10/2020 14g00 A101 Bảo vệ đồ án

184 CMD60 Lập trình web 3 CCCT16 4 11/10/2020 14g00 Bảo vệ đồ án

185 CMD60 Lập trình web 3 CCCT16 23 11/10/2020 14g00 Bảo vệ đồ án

186 CMD60 Lập trình web 3 CCCT16 28 11/10/2020 14g00 A105 Bảo vệ đồ án

187 CMH092 Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá) 1 K12C04 40 11/10/2020 14g30 Sân BĐ Thực hành

188 CMH091 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) 1 K12C02 37 11/10/2020 15h30 Sân BC Thực hành

189 CMH091 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) 1 K12C02 26 11/10/2020 15h30 Sân BC Thực hành

- BGH;

- Các Phòng, khoa; TT.CNTT

- Đăng website;

- Lưu KT.

A103

Nguyễn Thị Thùy Giang Lê Viết Trương

Nơi nhận: NGƯỜI LẬP BẢNG PHỤ TRÁCH PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
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